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Nguại
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Tin
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1 PlitnVdị; Vĩnli  Lọi

1 1 iồ Thị 1 lu\ỏn Chi '07/7/1990 Rạch Giú-Kiòn Cìiana kinh Cừ nhân K.Í toán
B

Anh vãn
i:ẵ. 01.003 khônự Tài di inh-Kc U)ÚI)

l ' l iND pliưừnt; 
Vĩnh l.oi

1

.1

Tràn kin) (. 'ươn li 2S/ 0I / I4SS An Minh-Kiỏn Gi an” kinh Cao đăntỉ Kê toán
B

Anh văn
l:< 0 la.00-1 Khỏnư l  ủi c hính-kỏ unui

Ul iNI)  phirờiH’ 
VTnli í .oi

ĩ) á LI 1 llị 1 lòlH' c ìủni 22,02/1W3 T lái liình Kinh Cao dăng Kố loàn
B

Anh vãn
A 01 a.003 khỏiiti 1 ủi chính-l-vỏ Unìn

Ul ìNO phưứnti  
Vĩnh l.ưi

1 Ns:u\cr, Viẹl 1 lănií 16,4 1 ^83 Kụcli (j iú-Kicn Ciiaiuí kinh Cứ nhũn Luật
B

Anh văn
s 01.003

con Tlurưmí 
binh

1 ư phú|j-l lộ lịch
l ' | ÌNIJ phườiii! 

Vinh Lợi

5 1 1(1'lili Kim 1-iuỏ 24/6/19>)2 Châu Tluinh-kièn Gi un” kinh Cao dãiìiì Ke toán
B

Anh vãn
B 0 l a.003 Khôn Li Tài cli ính-Kc loan

l ÌIỈNI) phưỡm;  
Vinh 1 .oi

ú Dụiit: I hị Xu.ìri 1 lươn Ị! 20/12/1988 Rạch Ciiá"K.ièn Giuntì kinh C'ừ nhàn K.ế toán
B

Anh văn
A 01.00.) klìônsí Tài d ú n h - K c  U'ủi)

Ul iND plnròiní 
Vĩnh l.ơi

7 '1’ÌC-LI 1 rười)L! Khoa 02/12/19« 1 Rạch G:á-Kicn Giaii!> Hoa Cử nhún Kc toán
B

Anh văn

1 V.
Ti 11 01.003 khôntí Tài chính-Kc loàn

l ilsNI) phườne 
Vĩiili Lơi

\

8 Dươiií’. Thị l.iélì 15/07/1990
Xã  rân Thánh,  Yèn 

Thàn  1. Ns i i ệ  An
Kinh Cao dắng Kế toán

3
Anh vãn

A 01 U.003
con Thưưnu 

liinh
Tài cliinh-lvc toán

UBNI)  pliưừm? 
Vĩnh Lơi

M 1.0 011.111!.'. Minh 05/12/1990 Gù Ọuuo-k i én  Giunti kinh Cử nhàn Ke toán
B

Anh vãn
B 01.003

('ÓllLi tác 
trên 3 năm

Tủi ch in h- kẻ  toán
UBND 1’lìirớní.ỉ 

Vĩnh Lùi

10

1 1

Doàn Thù\ Nhiên 24:2 /194 1 Cìióiie Riêng-Kiên Giaiiii kinih Cao dăng Ke toán
B

Anh \ ăn
A 0111.003

c. <=' 
c

 

1 Tái  chíiili-Kc U)án
Ul iNl )  phirờnt; 

Vĩnh l.iíi

1 Ui>nh 1.0 Yèn (kmli 1 8/0'  1 i ỉạc l.iẽu kinh Cao dãn Lì Kê toán B A Dla.003 khôna Tài cliínli-K.ủ lnan
UBNI)  phườnt! 

Vĩnh Loi

12 N í:ii\ cii Thị 1’Ihi'ụhl'. 1903 Lộc 1 là. 1 lù l inh kinh Cao dăm>. Kẽ toán
B

Anh vãn
A 0l a. 003 không Tài cli ínlì-ké loàn

UBNI)  ph ướ n1-! 
Vĩnh Lui

13 Lẽ Mì Linh Thu> 1 3,1) ì/ ì 990 .An Minh,  k i cn  Gian!.'. kinh C'ử nhàn Luật
B

Anh vãn
B 01.003 khô nu Tư pliáp-l lộ lịch

UUND phirinn; 
Vĩnh Lơi

14 1 luvnh N líọc Trâm ;Ur 3/1992
Thành Ị-hô Rạch Cìiứ. 

tinh Kiên (ÌÌIIIU’
Kinh

Cuo dăne  
Ke toán

ti
Anh văn

A Ola.OO?) Khônti Tài chinh- Kê uuìn
l.HìNl) phiriyiii.’ 

Vĩnli 1 ọ'i
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Q u ê  q u á n Dân tộc

T r ì n h  độ

D ự  thi 
ngạch

Dối tượng  
ư u  t iên (nêu 

có)
C ô n g  cl iúc D o n  vị í lự l uyen

l
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chú 

(miễn 
Tin
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Na m N ữ C h u y ê n  111Ô11
Ngoại

ngũ
Tin
lioc

15 Hưvnh Thị lsiõii Tran LỊ 26/6/1992 Giôn;! Ricim, Kiên Giaiu; Kinh
C ứ  nhân 

Luậi
B

Anh văn
B 01.003 Không Tư pháp-l lộ tịch

Ul ìND plnàmt;  
Vĩnh ỉ .ọ ỉ

1 b Lưu Phú 1 Yunti 19/1 1/1986
Xã Hóa Lựu, Vị Thanh,  

TP Cần Thơ
kinli Cao đăng Ke toán

13
Anh vãn

A 01a.0()3 không Tài chínl i-Kc toán
U B N D  phưừna, 

Vĩnh Lọi

17 '1 rirDnự Thanh Vũ 19/8/1990 Gi ồng Riềng-K.ĨÔI1 GiaiiLỉ kinh Cứ nhân IÝe toán
B

Anh vãn
A 01.003 không 'l ài chíiih-IÝc tuán

UBND phường 
Vĩnh Loi

18 Trần Thị Kim v é n 03/1 1/1993 Châu Thùnh-Kiên Giantí kinh Cao dẳng Ke toán
B

Anh  văn
B 01a.003 khônỉi ' lài  chính-Rố toán

UB ND phường 
Vĩnh Lơi

19 ) loàíiíi Thị v ố n 20/05/1991 Nghệ An kinh C ử  nhân lvế toán
B

Anh văn
A 01.003 khôníi Tài chinh-Ke loán

UUND plurừng 
Vĩnh Lơi

II PiunYug R;ếicli Sõi

20 Cluìu Niiọc Tlùiy Dưonii 07/8/1987 Gò Quao,  Kiên Giana Kinh
Cử nhân 

Luật
B

Anh văn
B 01.003 Không

VP Thố ng  kê-KỐ 
hoạch

U B N D  phirừng 
Rạch Sói

21 Lô 1 ỉiị 1 húy Oan Ỉ1 5/12/1987 Mòn E)ủl-K.iên Giang kinh
Cừ nhân Kinh tế 
(C.ngành Kinh tế 

Luật)
B B 01.003 không T ư  pháp-HỘ lịch

UB ND phường 
Rạch Sỏi

22 Danh lu 01112, 19/7/1 990 Châu Thành-Kiên Giang khmer
C ử  nhân kinh tê 

(C.ngành Kinh tế - 
Luât

B
Anh văn

A 01.003
Dân tộc tiến 

số
'l ư pbáp-HỘ lịch

UBND phường 
Rạch Sui

------
III P ln r à n g  Vĩ uh Bão

23 n ồ  Hình An 09/7/1986
Xã Moritỉ Thọ A, Châu 

Thành,  Kiên Giang
Kinh C ử  nhân L:uậl

B
Anh  vãn

B 01.003 Ivhôníỉ T ư  pháp-HỘ lịch
U BN D pl uàmg 

Vinh Buo

?A N íui\ ca Thị  Nhu' Báng 15/10/1990
Xà Ngọc  Thànli ,  Giồng 

RiCnị,  Kiên Giang
kinh

C ử  nhân Tài 
chính Ngân hàng

c
Anh vãn

B 01.003 khôn ạ Tài chính-lvé loán
U BN D phường 

Vĩnh Bao

25 Nt ;u\cn Thị Kim Chi 04/6/1988
Xù Vĩnh Hoà  Hưnii  Bắc, 

hu_\ện Gò Quuo,  tính 
k i ê n  Giang

Kinh
Cử nhũn Côníỉ  
nghệ thông tin

B
Anh vãn

CN 01.003 Không Văn hỏa-Xã hội
U BN D phường 

Vĩnh Háo
X

7.6 Vưưiiịì  Tu \ ẽ t Em 19/6/' 1991 Châu Thành-Kiên Gianu kinh Cao đăng K.ê toán
B

An h văn
B 01a.003 không Tài chính-lvế loán

UB ND phưòTu; 
Vĩnh Bào

27 Huỳnh Thanh Giàu 07/12/1991
Xã Minh Hòa,  Châu 
Thành,  Kiên Giang

kinh Cao dăng Kê toán
A

Anh văn
B 01.004 không Tài c h ín h - k ế  tuán

ULỈND plnrờna, 
Vĩnh Bao
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SỐ
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1 lọ \ á cliũ lót têu

Ngìiy tháiiỊí  Iiăni s inh

Q u ê  q u á n Dâ n tộc

Trình ilộ

D ạ  thi 
ugạcl i

Dối t i rọng 
ìru tiêu (nều  

có)
C ô n "  c h ú i ’ Duu vị dự tuyên

C h i  
chú 

(miễn  
1 iu 

học)
Na m Nũ C h u y ê n  m ô n

Ngoại
ngũ

Tin
I ọc

Nụú\ỏi! 'riiị M\ 1 la 20, 10/1987
1 lu\ộn l 'hú Lộc, 

l inh Thừa  Thiên Huế
ICinh

Kỹ SU'
rin học

B
Anh \'ăn

i ; s 01.003 Khỏnii Vũii hóu-Xà hội
l ! | iND pliườm; 

Vĩnh Bno
X

?>; 1 lu\ í ì h Thị TlìU) 1 laiUl l l)8N
Xù Vinh Phú DôniỊ. 

Phước Lony. Bạc l.iẽu
kinh Kỹ sư Tin học

tì
Anh văn

KS
Tin
học

01.003 khôn Si Văn hóa-Xri hội
UIỈNI) pliưừmì 

Vĩnh 1ỈLK)
\

:ìu 1 ran Thị Thu 1 -liền 15/8 1990 Qu)i ih  Phụ-Thái  Binli kinh Trini" cấp k.ê loún
B

Anh vãn
B 01.004

C ô n ” lác 
trên 3 năm

ĩàĩ  chính-KÓ loàn
l ! 1 ìTsl 0  plurừni! 

Vĩnh liúo

} \

J ?.

í llKÌHLL Thị 1 loa 10/.VI9X4
Xã Son Lậe -hu \ệ n  Can 

Lộc-I là Tinh
kinh C ứ  nhân K.C toán

13
Anh văn

A 01.003 khỏiiu, 'l ài c l i ính-kõ Uián
UliNL) phưìmu 

Vĩnh lỉuo

Phùlìi! c Ymi 1 loim 29/01/1984
llu_\ện Gù Quai),  
linh K.ÌÔI1 Giang

Kinh
Cứ nhân 

kế toán
B

Anh vãn
A 01. »03

Con 
thưưniỉ  binh

' l ùi ch inh -k ê  loán
UIỈNI) phướniĩ  

Vìnli Lỉao

. > 3 

34

1,: Ihị  

1 run 1 è

] lươni! 30/1 1/1985 Thanh Hóa kinh Cứ nhân Ke toán
B

Anh văn
A 01.003 không Tài c h í nh -kê  toán

UBND Phường 
Vĩnh Bao

[ 1 n> 1 6 / 1 0 ' 1 ^ 8 Lầp Vò-Đồim Tháp kinh TC Kế toán
A

Anh văn
A ƠI.004 khô n” Tài ch in h- kè  Iolìiì

l ' B N D  phướn!.; 
Vĩnh Bao

.>5 Lưu 1 kiỳnli 18/01/1988
Thị tran Sóc Son.  í lòn 

Đai,  t inh Kiên Gianii
Kinh C ứ  nhân L:uật

B
Anh  văn

A 01.003
Bộ dội \ uầ t  

ncũ
Tư pháp-1 lộ tịch

UBND plnrờníi 
Vĩnh Bao

.1(1 T iư ơi ụ ’ Thị f\ K Kliá 24/3/1989 1 lòn Dủi-Kiên Gianu kinh Cử nhân Ke toán
B

Anh vãn
A 01.003 khỏna, rái chính-Kố U)án

Ul iND phưừiHi 
Vĩnh IViio

17 Ụiiun;! Trụii>>. khưo'Hi .1 22/7/I08X Vĩnh Tlniận-Kiủn Giarm Kinh Truiiíi cấp Kế toán
A

Anh văn
A 01.004 khôn ạ l a i  chíi ih-Kc UKIII

l I1ÌND phường 
Vĩnh Bao

.18 Ni!LI\Ồn 1 hị Thu l.ài I 3 / 0 M V 8 9
Xù Ai) Tliới, luiyộn JJhÍJ 
Quôc.  linh Kiên Gi ans

Kinh
c  ử nhân 
Ke toán

B
Anh văn

A 01.003 Khỏníỉ Tài cli ính-Kố loún
LIBND phường 

Vĩnh lỉao

:>9 DậHií 1'liỊ 1 luệ Linh 01 /UI /1992
Xã Minh Thuận,  Li 

Minh Thượim.  Kiên 
Cíianu

Kinh
Cứ nhân 

Luậl  kinh lề
B

Anh văn
B ơ 1.003

con Tlurơni! 
binh

VQn hỏLi-Xã hội
UUNL) phirờna 

VTnli Bao
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Số
T T

r'

11 ọ V iì c h ừ  lỏl tèo

Ngà y t h á n g  lũun s inh

Qui;  quíui D â n  tộc

T r ì n h  độ

Dụ thi
ngạ ch

Dối  t u ọ n g  
iru t iên (nếu 

có)
C ô n g  c húc D on  vị i lự tu yên

c  hi
c hú

(niicn
rin

học)
Nu 11» Nữ ChuyC‘11 mô n

Ngoại
I igữ

Tin
học

K) Nuuvỗn Viộl Lona 16/1 1/1992 Gò Quuo,  Kiên Gìanẹ Kinh
TC.  K.ế toán 
doanh nghiệp

B
Anh văn

B 01.004 Không 'l ài đ i ín h-Kê  toán
U B ND phườniì  

Vĩnh Ráo

41 N nỏ Mại 10/4/1991
Xã  Vĩnh Thạnh,  Giồii!> 

Riềnti. Kiên Gian li
Hoa Cao đang K.e toán

13
Anh văn

B 01a.003 khônỉĩ Tài  chính-K-ê toán
U BN D phường 

Vĩnh tÌLÌo

12 Nuuyền Thị iYl) 02/2/1991
xã Thanh  Niỉọe,  Thanh 

ChưưiiỊi.  Nuliệ An
kinh Cao cluna Ke toán

B
Anh vãn

B 01.003 không Tài cl i ính-Rc loún
U BN D plurimg 

VTnh Bát)

■13 Plụim Naọc 01/2/1982 Phù N'15-Bình Định kinh
Cử nhân Luật 

K.inh le
B

Anh văn
A 01.003

con T hương  
binh

T ư  pháp-HỘ tịch
U BN D phưòng 

Vĩnh Bao

44 Phạm Thánh Nhân 22/4/1987
Xù Vĩnh Tuy-Gù Quao-  

Kiên Giang
Kinh Cứ nhân Q T K D

B
Anh  vãn

B 01.003
Cô ne  túc 

trên 3 năm
Văn hỏa-Xù hội

Ul ìND phường 
Vĩnh Bao

45 Hù Thanh Nh ư 30/1 1/1991 Rạch Giá-Kiên Giang kinh Cử nhân Ke toán
B

Anh văn
B 01.003 Kiiône 'l ùi chính-K.ê toán

UBND plnrừng 
Vĩnh Búo

46 NiiUVồn TI lị Nói 10/8/1987 An Biêr-K.iên Gianíì kinh C ử  nhân Ke toán
B

Anh văn
B 01.003 không Tài chính-Ke toán

U B N D  Phường 
Vĩnh 13 áo

47 N ‘.'.uvền Thị Tusc i Sưcm;i 09/7/1991 An Minh-lviẽn Giang kinh Cao đẳng  Ke toán
B

Anh  vãn
TC 01a.0l)3 Không Tài chính-Kố toán

UB N D phường 
Vĩnii Bao

X

48 Đặini Thị Iviều Tâm 18/4/19X0 ô  Môn - Cần Thơ Kinh
C ứ  nhân 
Ke toán

B
Anh  văn

A 0 1.003
Công túc 

trên 3 năm
Tài cli ính-Ke toán

UB ND phirừnti 
Vĩnh lỉao

19 Niiuyỗn Thị Pliưưng Tháo 20/12/1984 'rún Hiệp-Kiên Giang kinh
K,ỹ sư: Công 
nghệ thông tin

B
Anh văn

tcs 01.003 không Văn hỏa-Xã hội
UBND phường* 

Vĩnh Báo
X

50 Ni:u\ en 1 loàn tí, T hươn g 10/10/1987
Xã Định Hòa,  huyện Gò 

Quao,  tinh Kiên Giung
Kinh C ử  nhân L:uật

B
Anh văn

B 01.003
Con 

Th ưưn g  binh
T ư pháp-l  lộ tịch

Ul ì ND phường 
Vĩnh Bao

51 Nuuycn Thị Mộng Thường 29/12/1988
Xã Thói  An Hội. huvện 

Ivố Sách, 
t ính Sóc Trăntỉ

Kinh
Tr un g cdp 

Ke toán
A

Anh vãn
A 01.004 Không Tài chính-lvê íoán

UB ND pliưừng 
Vĩnh Báo
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. .■*?" 1 
í'*" Ngà y thán g [lãm sinh Trình độ

Dụ- thi 
ngạch

Đối tirưng
(;hi
cllú

sô
11'

Họ ' á chù 161 lêu

Na m Nũ

Q uê qu;in Dâ n tộc

Chuyên inũn
Ngoại

ngữ
Tin
liọc

iru tiên (Iiếu 
tó )

Cô 11 ị; cluÌT Dun vị dụ' tuyên (Ìtiien
rin

hục)

í  2 N liiis ỈI1 Thị 1 )ÌCI11 Thú) IU'U2.'TW;
Xù Monu Thọ. Châu 
Thành, l-vicn (iiany.

kinh Trung cầp K.Ố loán
B

Anh văn
A UI. 004 khôníi Tài chính-ké loàn

UBN D pl 
Vìnli l

‘ỉ

53 Ntạiyỉ'11 Di ím Thú\ 16/10/1980
Xã Vĩnh 1 iòa. 1.1 Minh 

Thượnu.  l-vicn Giann
Kinh Cừ nhân K.I* toán

A
Anh \ ăn

B 01.004 không 'l ài LÌiínli-kỏ toán
Ul i N D pl 

Vĩnh 1
tà

54 Nsuiyền Doan 'l'hừ> 1401/1993
Xù 1.011» Thạnh,  lui) ộn 

Giầm;  Riềng, 
linh K.ÌỎI1 Ciiaim

k i nh
Cao dãim 
Re toán

B
Anh văn

A 0 la.003 K.hònc Túi c h i nh -k e  loáii
I ÌBNI)  pl 

Vĩnh 1
&

55 NiUiyầi rhị Kim Thù} U v W W [ An Minh-Kiẽn Ciianu kinh Cao daiii> Kẻ toán
B

A n h v ă n
B 0 l a.003 không Tài chíiih-Kô toán

UBND pl 
Vĩnlí 1

a

5<! Diiih Bích riui\ 02,2 1087
\ii Binh An.  k i ên  
Lưưníi.  K.ÍCI1 Cìianii

kinh Trung cấp Kế toán
B

Anh văn
lí 01.003 Khôiiii 'l ài ch ín h- kẽ  loàn

UiiNL) pl 
Vĩnh 1

o

57 l,àm l iidi 1 'iòn 30/5/1990 Rạcli Giá-kiên  Giam: khmer C ứ  nhân Ké toán A A 01.004
con Th ưưn t’ 

binh
Tài ch ín h- kc  toán

U B N D  Pl 
Vĩnh

u

58 LO Thị Tnu m 02/2/1990 Gò Qu a o- k iê n  Gianu kinh Cao đảng Ke toán
B

Anli \  ãn
A 0la. ()03 không Tái ch inh- kê  toán

UIÌND pl 
Vĩnh 1

u

59 Hu>uh Ycn Trinh 16/10/1990
1 lu_\ ỘI1 Giònii  Riềnti. 

t inh ICiêii Gianti
Kinh

Cao đăng 
Ke toán

B
Anh văn

B Olu.OO-3
Đang côim 

tác tại p. 
Vỉnh Bào

1 ái eh in h- kc  toán
UI1ND pl 

Vĩnh l
u

M '1 hán l liỊ Tu>ci Trinh 19/5/1988 An Mi nh- ki ên  Giang kinh Cứ nhàn Q T K D
B

Anh vãn
B 01.003 khôna, Văn l ióa-Xã hội

UIÌND pl 
Vĩnli 1

g

(.1 An Ni? ọc Tú 1 7/8. 1 l; sy
Xù TIuiy 1 ĩ3li. Ihi \C‘11 Ciò 

Quao.  tinh Kiên Cìianụ,
kinh Cừ nhân Luật

B
Anli văn

A Oi.003 không T ư  phúp-l lộ lịch
U B N O  pl 

Vĩnli 1
g

62 Trùn Ntỉọc Tú 20/5/1993 Gò Quao-K.iên Gianii kinh Cao dẳnii  Kể toán
B

Anh văn
A 0 la.003 không Tủi c h í nh -kc  toán

UB ND pl 
Vĩnh 1

&

03 Nmiyền 1 .OIUỈ Nuọc T m è n 07/10/1988 Vĩnh Thuận-K.iên Giaiiiĩ kinh Cao dắng Ke toán
B

Anh văn
A 0 la.003 không 'l ài ehính-Kc UÚIII

Ul i N D phướim 
Vĩnh Bao

IV Pluiòi ig  An Bình
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, , ■
/- Ngày t h á n g  I iăm siuli Trình độ

Dụ-thi  
ngạch

Đối  t uo i i g
C h i
chú

50
ră- l lụ và c h ữ  lót tên

Na 111 N ữ

Q u ê  q u á n Dâ n tộc

C huyên  U1ÔII
Ngoại

n g ữ
T in
học

uu  t iên (nếu 
có)

C ô n g  d u í c Đon vị dụ'  tuyên (miễn
r in

học)

64 Phạm N e ự Bình 01/7/1975 An Biên, K.iên Giang Kinh
Trung  câp Lao 

dộng  -xã hội
B

Anh  văn
A 01.004

Đany công úc 
lại phường An 

Binh

VP Thốnu, kê-Kc 
hoạch

U B N D  phường An 
Binh

()5 Lưu Thị c ầ m Như 04/()/l 992
Xã Vĩnh .Vinh Num, 

Vĩnh Thuận,  K.iín Giang
kinh

C ử  nhân Luật 
kinh tế

li
A nh văn

A 01.003
con Tl iươna  

binh
VP 1 hóng k ê - k é  

hoạch
U B N D  phưừna  An 

Bình

()6 Nsuiyỉn Thị 'riuiin I9SÓ
Xã Vĩnh Bình Băc, 

huyện Vĩnh 'Thuận, tinh 
k i ê n  Giaiiii

kinh Cừ nhũn Luật
B

Anh  vãn
B 01.003 k hông

VP Tliốnự, kê-Kố 
hoạch

UB N D  phường An 
Binh

67 Nguvền Thị Bích Tuyền 20/9/1990 An Minh-Kiên Giang kinh
Cao dẳng Quán 

trị văn phòng
B

Anh văn
B 0 la .003 kliônu

VP Th ốn g kê-Ke 
hoạch

U1ỈND phưònn An 
Bình

08 Phạm Thị c ấ m Xuân 30/3/1986 Trà Vinh kinh C ử  nhân Luật
B

An h văn
TC 01.003

c o n T h ư ư n g  
binh

VI’ T h ố n e  kê-Ke 
hoạch

U B N D  p hư ờ ns  An 
Bình

X

V P l i u ửn g  Aii Hòa

(>9 Trần Bình An 23/10/1992
u  Minh T.urợniỉ,  Kiên 

Giang
kinh

C ử  nhũn Tài 
chinh Ngân hàng

B
A nh  văn

B 01.003 Không l  ài chinh-K.ế toán
U B N D  plurờng An 

Hòa

70 1 lu\ nh Thị Thúy An 20/10/1991 G iồ na  Riềno,  Kièn Giang Kinh
CĐ.  Tài  chính 

ngân hàng
B

Anh văn
B 01a.003 khô nu Tài chinl ì-Ke toán

U B N D  phường An 
Hòa

71 Dào Thùy Trúu Anh 14/10/1991 Rạch Giá-Kiên Giang kinh
Cao đảntỉ  Tài 

chính Ngâ n hàng
B

Anh  văn
B Olu.003 khôrm Tái ehính-Kố toán

U B N D  phưò nu  An 
Hòa

72 Trần Dônsi Bá 20/5/1991
Thành phố Rạch Giá,  

tinh Kiên Giang
Kinh

Cao đăna  
Tủi chính-Ngân 

hàng

B
Anh văn

B 0l a. 003 Khổng ì  ai eliính-K.ế toán
UB ND phường An 

11 òa

73 l.ô Thị Chăniỉ 28/8/]  990
Thọ Nguyên,  Thọ Xuân,  

T hanh  Hóa
kinh C ử  nhân Ke toán

B
Anh văn

B 01.003 không 'l ài chinh-Ke toán
UB ND phường An 

Hòa

74 N;U1\ ôn Thị Nyọt ' Chúc 15/12/1989 Rạch Giá-Kiên Gianí; kinh
T C  Hạch toán-kế 

toán
A A 01.004 khùng Tài clìính-K.ế toán

U B N D  phường An 
Hòa

75 Trịnh Niiọc Diềm 21/7/10 8 8
Huyện Châu Thành,  

tính Kiên Gianiì
Kinh

Cử nhân 
Ke toán

B
A nh  văn

B 01.003 Khòm; Tài chinh-Kc toán
UBNL) phường  An 

1 lòa
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.

s ỏ
n

l iọ và f JầŨ lỏl lên

Ngày t h á n g  n ă m  sinh

Q u ê  q u á n Dâ n tộc

Trình dộ

D ự  tlii 
ngạch

Dối t u ự n g  
uu  t icu (nếu 

có)
C ô n g  t h ú c l)o'u vị ( lự tuyên

c;hi
t h ú

(miền
Tiu
học)

Num Nũ C h u y ê n  m ôn
Ngoại

ngũ
Tin
học

7(5 Phan 1'hunh Doãn 22/S/ l  SJ8SÍ
Xà l àn Thuận,  huyện 
Vĩnh Thuận,  tình Kièn 

Gi an lĩ
Kinh

Cao dănii 
Tủi chính-Naân 

hàng

B
Anh văn

B 01 a.003 Khôn LI Tài L'hinh-k.ế loàn
ULÌND phưùiHỉ An 

1 lòa
-------------------

77 Yrươn;..1. Thị TIÙIV Dung 22/02/1992
Xà Thuận Mùa. IniYẹn 

An Minh,  
linh Riêu Giang

kinh
Cao dắng ' J à ĩ 

chính Nidân Irànu
B

Anh vãn
A Ola.OOS Khôiìíì Tài chinh-lví '  luán

UIỈNI)  plnròng An 
1 lòa

78 ì\!uu \ ễn  Lãm .Anh Dùng 100/1491 Rạch Cìia-Kiên Gianụ kinh
Cao dằng Tài 

chính Ngân  hàng
c

Anh ván
B ()la.0()3 kliôntí Tài chíiih-KỎ loàn

UBND phưóni i  An 
1 lóa

79

,S0

N ííu) ỏn Thị TIÙI\ 1 )ll'OHlí !'/ 1 i '/'Hì
Xù Vĩnh Hòa 11 iộp, 

Châu Thánh,  Kiên CiÍLinu
Ivinli

Cao dảrm Tài 
chính Ngân hàng

B
Anh văn

A 01 a.0U3 khônu rái ciì ính-Kc IOÚI1
l i B N D  phirờnu An 

J lõa

. V u \ è n  lìiị l ỉươiụ; Cì ÌLU iụ 12/7/1 yy 1
Xã l lontỉ  Châu.  hu\ộn 
Đôiisi 1IUT12. linh Thái 

Bình
Kinh

Cử nhân Tài 
ehính-Niỉân hàna

B
Anh văn

B 01.003 KhôiH! Tủi LÌiính-Kc toán
U BN D p h uủn a  An

11ÌM

SI Ní.ụivền Thị Giừu 10/9/1992 Lona  Xuyên-An Giang kinh
Cao đảng Tài 

chính Ngân hàng
B

Anh văn
B 01a.003 không Tài chinh-Kc loàn

U BN D pluiừniì  An 
Hòa

S2 Trần Mac Hai 26/3/1988
Xã Vùn Khánh Đôna,  
An Minh,  Kiên Giuiiii

kinh
C ử  nhân Tài 

chính Niiân hàng
B

Anh văn
B 0l a. 003

con T hương 
binh

Túi chính-Kố loún
UBN1) phườnn An 

Hòa

83 Do N í>ọl' 1 lủ> 1 l /S/1^87 An Giunu kinh Cao dang Kế toán
B

Ànli vãn
B 0 l a.003 khôiiií l ài cliinh-KC' loàn

U B ND phườrm An 
II òu

84 Lê K hanh 11 òa 0 6 / l / l  991
Thị '1 ran 'riiír 3,

An Biên.  Kiên Giana
kinh

C ừ  nhân Tài 
chính Ngâ n hàng

Toeie 550 B 01.003 khôim 'l ài ch ín h-kế  loàn
UDND phườnn An 

l lòa

X5 Quách Thu 1 loài 19/3/1988 Rạch Gi á-k iên  Giang kinh C N K Ì  toán
B

Anh vãn
B 01.003 khôna Tài chinh-Ke lúán

U B N D  phirừiu; An 
l lòa

86

87

Phạm Thị TIÚ1_\ 1 luỳnh 07/3/1 W l Nam Dàn-Nííhệ An kinh
C Đ Tài chính 

Ng â n  hàng
B

Anh  văn
B 01.003 khôníí Tài chính- KÌ  loán

Ut ì ND plníòiHí An 
1 lòa

i.ãin Thicn Koii 28/1/1990 Gò Quao-lviên Giana Hoa
Cử nhân Tài 

chính Ngân hùng
B

Anh văn
/\ 0 l a . 003 không '1 ai chínli-Kố loún

UBND phưùnu An 
1 lòa
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Ngày t lníng Iiăni s inh T r ì n h  độ

Dụ thi  
n gạ ch

Đối  t ư ợ n g  
U'U t iên (nếu 

có)

Cỉhi
c hú

Sô
T T

Mọ và c h ã  lól tên

Na 111 Nữ'

Q u ê  q u á n D â n tộc

C i iu yê u  mô n
Ngoại

n g ữ
Tin
học

C ô n g  chức t ì o n  vị t lự t uyên .(miễn
Tin
liọc)

X8 Mù Thị Thú) Kiêu 30/3/1992 Giồim Riềnt>, Kiên Gianíi Kinh
ĐH.  Tài chính 

ngân hàng
B

Anh văn
3 01.003 Is.hônti Tài chính-K.e loán

UBNƯ phưùrm An 
l iòa

89 1-là Thị Diồm Kiều 24/12/1988 Rạch Giá,  Iviên Giang Kinh
Tr ung  cấp 

1 lạch tóan-Ke toún
B

An h văn
3 01.004 Khôim Tài chính-Ke loán

U BN D plurờng An 
1 lòa

90 Trần Chí Linh 08/01/1990
Huyện Vĩnh Thuận,  

tinh K-iên Giaiiíì
Kinh

Cừ nhân Kinh tế- 
Luật

B
Anh  vãn

A 01.003 Không
VP Th ống  kê -ké  

lioạch
UBND phường An 

1 lòa

N SUI v in /\ì 16/4/1990
Xã Hòa Thuận,  Giồne, 

Riềng,  K.iên ũ i a n a
kinh Tr ung  cấp Luật

B
Anh  văn

A 01.004 không Vẫn hóa-Xà hội
U BN D phường An 

1 lòa

'-)2 K l!U\ ầ l  Ngọc Minh 28/2/1992 Châu Thành-Kiên Giana kinh
Cao đàng Tài 

chinh N gâ n hàng
B

Anh vãn
B 01a.003 khôntĩ ' lui chính-Kê toán

UBND plurờng An 
Hòa

93 Ní iU)ầi  Thị Bích N a  ọc 27/9/1992 Rạch Giá-Kiên Giana, kinh
C ử  nhân Tài 

chính N eân  hàng
B

A n h  vãn
B 01.003 Không 'l ài chính-Ke toán

UB ND phường An 
Hòa

94 Danh Thị Kiều Ngu\  ên 02/02/1990 Gò Quao,  Kiên Giang K-hơmer
Cao đảng 

Tài  chính-Ngân 
hàn tỉ

B
An h vãn

\ 0 l a.003 Khô ne 'rãi chính-Ke toán
U1ỈND pl iường An 

1 lòa

95 Ntuiycn Thị 1lôniỊ Nho 20/01/1992 Châu Thành,  Kiên Giang Kinh
Cao đẳng 

Tài  chính-Ngân 
hàna

B
Anh vãn

B 0 l a.003 Khô ng Tài chính-lve toán
UBND phường An 

l lòa

90 Mồ Thị Nt’ọc Nh ư 28/8/1991 Rụch Giá-Kiên Giang kinh
Cao dắng Tài 

chính N gâ n hàntỉ
B

Anh văn
B 01 U.003 không 'l ài chính-K.ế Loúu

U B N D  plurờng An 
1 lòa

'■ì 7 N a m ề n  Thị Tim Nh ung 05/9/1993 Dà Nang Kinh
Cao đăng 

Tài  chính-Ngân 
hàng

B
Anh  văn

B 0 la.003 Kh ôna '1 ui ehính-Ke toán
UBND ph ườn g An 

Hòa

98 DỒ N:>.ọc Mỹ Nừ 1 1/8/1985
Rạch Giá,t inh Kiên 

Ciia nu
Kinh

Tr un g cấp 1 lạch 
tóan-lvế toán

B
Anh vãn

B 01.004 Kliỏiiíì Tai chính-Kê toán
U1ỈND phường An 

Hòa

yy Tô Thị Kiều Oanh 10/4/1987 Hòn Đất-K.iên Giang kinh C ử  nhân Ke toán
B

Anh  vãn
A 01.003

C ông  tác 
U'Cmi 3 năm

Tài c h í n h - k i  toán
U B N D  p h uừng  An 

Hòa
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s ố
11

(lọ '  •> ‘•'llũ' lót tcn

N ” iiv tliáiiịi Iiăin s inh

Quê quán Dâ n  tộc

T r ì n h  ilộ

Dự thi 
ngạch

Đối t uọnj ị  
u u t iên (liều 

có)
( ũ 11" t h ứ c D u n  vị dụ'  tuyền

Gh i
chú

(miễn
Tin
học)

Na m Nii Chuyên môn
Ngoại

ngũ
r in
liọc

! ou N ịíL!> cn Thị 1 lom; 1'hưu nu 07:10-' 1991 Vị Tlianh-I lậu Gianiỉ kinh
C ừ  nliiín Kinh tế 

( C.neành Kinh tế - 
Luặi

B
Anh vàn

B 01.003 không
VI1 T h un g kỏ- kc  

hoạch
l ÍBND phường An 

1 lòa
/ :

101

102

Yò IT,o Ọuang 24 1 I/I9XS CÒI1 Dao. Vũnií  Tàu Kinh
Tr ung  câp 

I lạch tóan-KT
B

Anh văn
A 01.004 Kliònti Tài clúnh-IÝố loàn

l 1BND pliưÒTm An 
1 lòa ( ỉ -*

Tr.in i lumli Saih; 12/S; i W 2 Chàu T hàn h- k i ẽn  Ciianu 1 loa Cao dũntỉ Ke toán
A

Anh văn
B 01.004 khỏny. Tài d ì ín h -k t '  kián

U BND phườni! An 
1 lùu

ĩ

\

1 03 Hu\ nh  Thị :\K Sán u 23/4/19 XX Cần Thư Rinh
C ư  nhân 

Tài chính-Ngân 
hùng

B
A nh  vãn

B ơ 1.003 Khôim Tái d i ính-Kố toán
U1SND phườnt’ An 

I lòu

i . \

ả
1 04 Dỏ \ ' ãn Túm 02/01/1988

Mỹ Hiệp Son,  Hoán 
Đất.  K ìími Giarm

Kinh
Cử nhân Kinh lê 

(C.ngàiih Kinh tế - 
Luật

B
Anh v i n

A 01.003 kl ìônu
VI1 Thốiiii  ké-K.ế 

hoạch
l i B N D  phLrònạ An 

Hòa

/ i i
ể ặ

y

105 Dồ Anh rhắim 23/1 1/1990 Rạch Cìiá-Kiên Giang Kinh
C ử  nhân Luột 

kinh tế
B

Anh VÙ11
A 01.003 Không

VP Thống  kê-Kế 
hoạch

UBND phuờnsí An 
L lòa

106 1 ù 1Iu\ỏn 1 kinh 1 0 / 2 / 1 9 8 9 CìiôiH! i ỉ iênu-Kicn Giarm kinh
Cứ nhãn Kinh tế- 

LLlật
B A 01.003 khôn Sì

VP Thốnu  kê -kế  
hoạch

U B ND phirtíiiẹ An 
i lòu

107 Irùn Hiị Thao 28/10/19S7 Bac Gian ti Rinh
Tr u na  cấp 

Hạch tóan-Ke toán
A

Anh văn
A 01.004 Khônu Tài cliính-lÝe toán

l !1ỈND |ihưò'iu; An 
Hòa

108 1 lu) nh Thị  Bích Thi 24/7/1991
Thạnh 1 lưng,  Ciiồnii, 

Riềnti-Kiến Giang
kinh

CN Tài chính 
Ngân hùng

B
A nh  văn

B 01.003 không l a i  cliínli-K.ế tuán
U B N D  phưàiii i  An 

1 lòa

1 uy Tnrơng 1 Im nh Thi 04/ ‘) 1990
1 luyện Giồng Riềníi. 

t inh Kiên Gianiì
Kinh

C ử  nhân Tài 
chính-Ngân hàng

B
Anh  văn

B 01.003 Kliôníi Tài chính-Kố loún
U BN D phưỡn li An 

1-lòu

1 lu 

] 11

Ní:u\ồn Thi Thi 01 /3/1990 Bình Dịnli kinh
T C  Hạch toán-kế 

toán
A

Anh  văn
A 01.004 không l ài chính-Kê toán

UBND phuứnt i  An 
I lòa

DÒ Thị 1 luiii! 1 hu I 5/ I2 / I9S5 Thúi r iụiy-rhủi  Bình kinh Trung  cáp Ke toán
B

Anh  vãn
B 01.004 khô nu rái chínli-ls.L' toán

UBND p hưòn a  An 
1 lùu

ím
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số
n

II ịí và c h ừ  lỏi tên

Ngày  t l i á n ” Iiăiu s inh

Q u ê  q u á n Dán tộc

T r ì n h  ctộ

Dụ tlii
ngạ ch

Đối t ư ợ n g  
u u  tiên (neu 

có)
C ô n g  c h úc D u n  vị ilụ tuy ên

Gh i
cllú

(miễn
Tin
học)

N a m N ũ' C h u y ê n  m ôn
Ngoại

n g ừ
Tin
học

I 12 iYkii Huỳnh Trunụ 27/10/1 988 Gi ỏng Riỏna-Kiên Giang Ivinh Tr un g cấp Ivế toán
B

Anh  văn
A 01.004 Khônu Tùi ehúih-ls.ế toán

UB N D phưòni ĩ  An 
1 lùa

l 13 Lê Thị Thu Trang 25/9/1993 Gò Quao-Kiên Giuníì kinh Cao đẳng Kế toán
B

Anh vãn
B Gla.003 khôn ti Tài điính-K.ế toán

UB N D  phường An 
Mòa

1 14 Trần Mỹ 'l’rinli 04/8/1993 Rạch Giá-Kicn Giang Hoa
C Đ Tài chính 

N gâ n hàng
B

An h văn
I! 01a.003 không Tài chínl i-Ké toán

UB ND Phường An 
Hòa

1 15 Phan l ì íđi 1 u \ ề n 11/12/1988 Rụcli Giú-Kiên Giang Kinh
Trung cấp 

Hạch tóan-Ke toán
A

Anh vãn
B 01.004 Không Tài chínlì-KO toán

LỈBND plurừntì An 
Hòa

1 1(1 Ị loùim Bích Vân 25/9/1991 Rạch Giú-Riên Giuna Rinh
C ử  nhân Tài 

chính-Ngân hàng
B

Anh văn
13 01.003 Không Tai chính-Ivế toán

U BN D phường An 
I lùa

1 17 Niíuyền lCicn Vàng 24/9/1989 Giỏníỉ  Ri íng,  Kiên Gianíi Kinh
Cao dẳng 

Tài chính-Ngân 
hàn?

B
Anh văn

A 01a.003 không Tài eh i nh- kố  toán
UBND pliưừnsì An 

Hòa

[18 Vu\íiii> Xuùn Vũ 1 1/2/1987 Rạch Giủ-Kiên Oi ana kinh Cao đăng KỄ toán
B

Anh vãn
A ũl a. 003 không Tài chinh-Kc loán

UB ND plurờng An 
Hòa

119 Nìíô Kim Xuyến 1 1/12/1983 Gò Quao,  Kiên Giane Kinh
Cử nhân Kinh tế- 

Luật
B

Anh  văn
Lì 01.003 Khóim

VP Th ốn g kê-Kc 
hoạch

UB N D phường An 
1 lòa

120

Vi

Lé Nlur Ý 02/7/1989
u Minh Thưựng-lviên 

Gianiĩ
kinh

Cử nhân Kinh tế- 
Luật

B
A n h  văn

B 01.003 không
VP Thố nu  kê-Kế 

hoạch
UB N D  ph uủ n g  An 

I lòa

P i iưùng  Vĩnh Lạc

121 Võ \ ' ăn Dộn 16/1/1984 Vĩnh Thuận,  Kiên Giang kinh C ử  nhàn Luật
B

An h văn
B 01.003

Bộ dội xuai 
ngũ

VP Th ố nu  kê-K.ế 
hoạch

UBND phuìrng 
Vĩnh Lạc

1 00 Trần Mỹ Diện 05/6/1988 Gi ông Ri ỉng,  Kiên Gianti kinh Cử nhũn Ke loán
B

An h văn
lỉ 01 a.003 không Tài chÍnh-Kổ toán

U BN D phường 
Vĩnh Lạc

123 Lê 1 hị Ihủy DII)1 09/2/1984 An Mi rh ,  Kiên Giang kinh Cử nhân Kế toán
B

A n h  văn
A 01.003 không Tài chính-Kc toán

U BN D phưìmií  
Vĩnh Lạc

124 NíHivồn Thị Ciiaiiíị 06/7/1990 Kỳ An h- Hà  Tỉnh kinh Cử nhân Kế toán B Lì 01.003 khôim Tài chính-Kc toán
U BN D phườny 

Vĩnh Lạc
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(

s ô
r r

1.25 

l ?.u 

l 27

1 lọ \ à c h ừ  lól tên

Ngày lliáii" n ă m  sinh

Q u ê  q u á n Dâ n tộc

Trình độ

Dụ thi  
ng ạc h

Đối  t uọì ig  
liu t iên (nếu 

có)
t  ô 11 ị* c h úc Don vị dụ'  t uyên

c.lii
chú

(miễn
Tin
học)

N a m Niì C h u y ê n  U1ÔI1
Ngoại

n g ữ
Tiu
liọe

Dặiìỉ! 11 lị riui) 1 líinii l() () ' I9S8
I lusện Vinh Thuận,  

tmh lÝièn (ìianiỉ
Kinh

C ử  nhân 
kế toán

B
Anh văn

B 01.003 Khôn lĩ 'l ài chính-lÝé loàn
l IBND phirờnti 

Vĩnh l .ạc

\ i ’u>ỉn Thị  Mai 1 lièn 22/1 1 i 1 W 2 Phú Thọ kinh C ử  nhân Kê loán
B

Anh vãn
tì 01.003 khô Hi! l ài clúnh-IÝê loán

UBND Phường 
Vĩnh Lạc

Mai Thị Tu \c t 1 lồng 17 I2'IMKS CÌÌÒIUÍ Riôim-Kiên Giantí kinh C ứ  nhân Luật
B

Anh \ ăn
tì 01.003 khỏniỊ

V1J Tliốnii kỏ-kố 
hoạch

UIVNd Plnrờntí 
Vinh Lạc

[28 1 luỷnli Phun Khơi y / 6 / 19iS5 Vinh Thuận,  k iên  Cỉiung kinh Cử nhân Ke toán
B

Anh văn
A 01.003

Ailc nhạn 
công túc trên 'l ái chinh-Kỏ loàn

UIỈND pliirùiiíí 
Vĩuli Lạc

I29 Lê PllưưiHỈ 1-inh 10/7/11)<S4 Vĩnh Thuận-Kiên Giung kinh C ử  nhàn K.C loán
B

Anh văn
A 01.003 khỏnii ' lai  chính-Kố toán

UBND Phường 
Vìnli Lục

Lỉu 1 kmil ì  Thị Thu Loan 10/1 1/1979 Vinh Tliuận-K.iC‘11 Giunti kinh C ứ  nhân Luật
B

Anh  \ ăn
A 01.003 khônụ

VP 1 liồiiiỊ ké -kế  
hoạch

Ul ìND phường 
Vĩnh Lạc

i.M 

Lì 2

[.ù iliị 1 lỏìiu [.oan IU/12/1^84 Rạch (i i i Ị  Kiôn Gianti Kinh
C ứ  nhân 
Ke toán

B
Anh vãn

A 01.003 Không Tài c hính- kỏ  toán
UHND plurờng 

Vĩnh l .ạc

'1 ứ 1 lừu 1-ƯỢI1ỊỊ 21 9/1 <■)<■) 1 Rạch ( ìiá. Kiên Giang Kinh Đl 1, Ke loán
n

Anli văn
B 01.003 khô nu rãi chinl i -kê kiáii

Ul iND phưimu 
VTiih Lụu

[ -ì 3 l.ô Tlumh Nhãn l.v'4/iyX6 (ÌÌỎIILỊ RiOmi.Kiên Giam; Kinh Cứ nhàn Kế toún
B

Anh văn
B 01.003 Không Tài c h m h k ố  toán

l IBND plui'0'ng 
VTnh Lạc

l.vt Trịnh Thị Nươi m 14 8/1986 Mỹ l)ức-l  lù Nội kinh Cử nhân Ke toán
B

Anh văn
A 01.003 khùng Tài chính-Ke loàn

l IIỈND plnrừng 
Vĩnh Lạc

[35 Tạ Quế Phư ơn a 29/X/1988
Rạch t í iá, t ính Kiên 

Gian li
Kinh

C ử  nhân 
Kế toán

B
Anh văn

B 01.003 Không Tài chinh-Ke toán
UBND phường 

Vĩnh Lạc

l 3(1 N líò VIhiv Ọ m ê n 26/8' ' l S>tS5 Hù Tiên-Kièn Giana Kinh Cử nhân K.Ố toán
B

Anh vùn
A 01.003 khôn lì 'l ài chính-Ke loán

Ul iND pl iườne 
Vĩnh Lạc

[37

n.s'

1 lui  \  fm Sièlll 20/12/1i;,X7 (ìò Qnao,  Kiên Ginng Kinh C ứ  nhân Luật
B

Anh văn
B 01.003 khôrm

VP Th ố ng  kê-Kẻ 
hoạch

UBND plurờng 
Vĩnh Lạc

I r . i nAi Tliou 17/10/1 V8l> An Minh,  Kiên Giantỉ kinh Cử nhân Ké toán
B

Anh văn
B 01.003

con Thưưmi  
hiiih

Túi chínti-Kố toán
UIÌND plurờnạ 

VTnli Lạc

I >; T n n  Thị Mỹ Tiên 19 / S / 19X4 Tri Tôn.  linh An Cìianiỉ Kinh
Cứ nhân 
Ke toán

B
Anh vãn

T u n g
cấp

01.003
Con 

T hươn n binh
Tài chính-Kc loiìn

UIỈND phiíớiui 
Vĩnh l.ạc

X

1 K) Ní ’.uvền Thị 1 lu\ nh Tra 111’. 25/7/1989 Vhanh Hóu kinh Cử nhân K.Ố toán
B

Anh văn
A 01.003 khônti l  ài ch ín h- ké  toán

UBND plnrờim 
Vĩnh Lạc

141 Phun Thị Thanh Xuàn 1 8/01 /1 900 Rạch Giá.  Kiên Giang Kinh
C ừ  nhân 
Kế toán

B
Anh vãn

B 01.003 khóiiíi rủi chính-Kc loún
l ỉ l iND plurờiu! 

Vĩnh Lạc
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SỐ
T I '

11 ụ vá l iuì  lỏl tên

Ngàv t h á n g  11 ă m  sinh

Q u ê  qiuíu D à n  tộc

T r ì n h  độ

Dụ thi 
n gạ ch

Đối  t ư ợ n g  
u u  t iên (nếu 

có)
C ô n g  chức D o n  vị i lự l uyến

Gh i
chú

(miễn
Tin
học)

N a m Nũ- C h u y ê n  môn
Ngoại

n g ữ
Ti  1
học

142 Huvnh Thị Kiêu Xuân 01/01/1991 Dam Doi ,  tỉnh Cà  Mau kinh Cử nhân Kế toán
B

Anh vãn
B 01.003 không 'Vùi ch í nh- kố  loún

U BN D phường 
Vĩnh Lục

I 43 1 liKim; Thị Ycn 24/3/1987 Duv Tiên,  1 là Nam Kinh
Cử nhũn 
Ke toán

B
Anh văn

B 01.003 K.hông 'l’ài chính-Ke toán
UUND phườntỉ  

Vĩnh Lục

V 11 P hu ò i i g  Vĩ nh T h a n h  Vâ n

144 NiHiyền Thố A 11 1 5/9/19 9 1 Giông Riênsí-lÝiên Giane kinli
Cử  nhân Luật 

kinh tế
B

Anh vàn
A 01.003 không T ư pháp-1 lộ tịch

UUND phường 
VTnh Thanli  Vân

1 ị 5 ■| r jn Thị Mỹ Anh 07/3/1991 Rạch Giá-Kièn Oiurm knh Cao dắng QTK.D
B

Anh  văn
B 01.003 khòng Văn hóu-Xã hội

UUND phướng 
Vĩnh Thanh Vân

1K) Quuclì Vãn lỉa 19/9/1986 Rạch Giú-Kièn Giang kinh C ử  nhân Luật
B

Anh vàn
A 01.003 không T ư  phúp-HỘ lịch

UÍÌND phưòiiii  
Vĩnh Thanh Vân

147 Trần Thị Yôn Bình 25/8/1988 Rạch Gi í -Kiên Giang kinh
Cử nhân Công 
nghệ thông tin

B
Anh vãn

CN 01.003 không
VP Th ố ng  kê-Kấ 

hoạch
UB NŨ phườníi  
Vĩnh Thanh Vân

X

148 Dỳníí. Tliị Cắm 16/2/1989 VTnli T h u Ị n - k i ì n  Ciiung kinh
CN Kinh tê 

(C.ngành Kinh tế - 
Luật

B
Anh văn

A 01.003 không 'l’ir pháp-HỘ tịch
UB ND phưò-ng 
Vĩnli Thanh Vân

149 N íui ' cn Thị Dính 17/8/] 990 Yên Thùnh-Nghệ An kinh
Đ[ 1 Quàn iv xã 

hội
B

Anh ván
B 01.003 không Vãn hóa-Xà hội

Ul i ND phường 
Vĩnh Thanh Vân

ỉ 50 Phan Thành Đông 16/4/1990 An Minh-Kiên Giang Kinh
Kỹ sư Cô n g  nghệ 

thông tin
B

Anh văn
K.S 01.003 không

VP Th ốn g  kê-Kố 
lioạch

UI.1ND phưừng 
Vĩnh '1’hunli Vân

X

151 Dủo Anh Duy 31/10/1990 l lòn Đất, Kiên Giang kinh
ĐH  Kinh tế 

Ngoại  thương
Toeic 590 B 01.003 không

VP Th ố nụ  kê-Kc 
hoạch

U B N D  phưùmí  
Vĩnh Thanh Vân

152 Cái Tliús Cìiaag 24/01/1986 Giồìiíì Riềng,  Kiên Giang kinh Kỹ SU' Tin h ọ c
B

Anh văn
KS 01.003

con T hư ơn g  
binh

VP Thốiií> kê-Ke 
hoạch

U B N D  phường 
Vĩnh Thanh Vân

\
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'

sỏ
n

ỉ 5.ĩ

11 li \ ;1 cllĩi lol lên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán D à n  tộc

Trình tlộ

Dự thi 
n g ạ ch

Dối tuọìig  
11L1 tiên (nếu

CÓ)
C ó n g  chức Don vị dự tuyên

í ;  hi 
chú  

(llliễll 
[ ĨI1

hục)
Niiin Nữ C h u jê n  I11ÔI1

Ngoại
ngũ-

Tin
họe

V LÌ l )uòc Hui 25/5. ỉ 1 li. Nam Ninh Kinli
Cao dăng CÔ11ÍĨ 
nghệ thôntí  tin

13
Anh vãn

CD 0la.0()3 K.Ỉ1 ònu
VP Thốlliì kỏ-kd 

hoạch
UBN D phirờnii 
Vĩnh Tlmnh Vân

\

15 1 ÌNiUivễn 1 luv 1 lậu 25/7 1 “->92 Đỏnt i  Hưiiii-Thái Bình kinh C ừ  nhân Ke toán
B

Anh văn
lĩ 01.003 Khòny. Tủi chíiili-Kê toán

l í l iND pìxirĩinn 
Vĩnh Th;mh Vân

155 

1 5(1 

157

Hai) I h ị k i i n  

i)li IviIU

1 lịm 02-07/10X6 Sóc Trăim kinh Cử nhân Q T K D
B

Anh v àn
B 01.003 khônu Văn hóa-Xã hội

l IKND phườin;  
Vĩnh Thanh Vân

Hậu 17/02/1984 Rạdi  1 Ìid-Kiôn Ciiunu Kinh Cử nhân QTK.D
B

Anh vãn
A 0 1.003

Cònti  útc 
tivn 3 năm

Văn hỏu-Xã hội
UUND phườiiíì  
Vìnli ' ri iunh Ván

l.unì Mỹ 1 -liền 1 (VI2/1491 Hà Tièn-Kièn Gianiỉ kinh
Tr ung  cấp Ke 

toán
B B 01.004 khỏiig Tài chính-Kê loàn

Ul (Nl )  pliườiis 
Vĩnh Thanh Vãn

158 Tô Khánh 1 loùnu 28/1 1/198« Gi ồnn  Riềng. Kiên Giang k-inh Cử nhân Luật
B

Anh  vãn
A 01.003 khônn T ư  pháp-l lộ tịch

UIỈND phưừnii  
Vinh Thanh Vân

IÍM I.J Thu 1 l ần- 03/7 ' !  989 Rạch Giá-Kiên Giaim kinh Trung  cấp Ke toán
A

Anh vãn
B 01.004 khôn u Tài ch ính- kè  loàn

l IBND phường 
Vĩnh Thanli  Vân

l()U Phạm liọnti 1 lu> 30 12/1 yy 1 Rạch Giá-Kiên Giaiiiỉ kinh Cao dá nc  K.ế toán
A

Anh văn
A 01.004 không Tài đi ính-Kò toán

U B ND phiàmíĩ  
Vĩnh Thanh Vân

1(11 ỉ-Li 1 hunh Íkí> Rạch Giá-Kiên Gi an” kinh Cao dáne  Kế toán
B

Anh văn
A 01.003

con Tlurưim 
binh

Tài di ính-l sủ loàn
UBND phườnu 

VTnh Thanh Vân

l<)2 

10.5

'Ỉ']‘LILíìiii Trân Phuóc khuyê n 22/12/1989 Rạch Giá-Kiên Giana kinh
Cao dẳng Tin học 

ứng dụng
B

Anh văn
CĐ 01a.003 khôn li

VP Th ống  kê-KỐ 
hoạch

l ’UND phường 
Vĩnh Thanh  Vân

X

Doàn Lò Vũ Lâm 23/9/1990
Xã Thuận 1 lòa, An 
Minh.  Kiẽn Giuiiii ■

Kinh
C ứ  nhân 

Luật
B

Anh  vãn
B 01.003 Khôrm Tư phủp-1 lộ (ịch

l !MND phưừnií  
Vinh Thanh  Vân
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Ngày t h á n g  u ă m  sinh T r ì n h  độ

Dụ thi  
n gạ ch

Đối  t uo ì i g

(ỉ hi 
chú

Sô
T T

i iọ  và chù lót tên

N a m Nĩi

Q u ê  q u á n D â n  tộc

C h u y ê n  I11ÔH
Ngoại

n g ữ
Tin
học

u u  t iên (nếu 
cỏ)

C ô n g  ch ứ c Đon  vị d ự  t uyến (iniễi)
Tin
học)

164 Niuivỉn Tuấn Linh 15/10/1990 Rạch Cìiá, Kiên Giang Kinh TC.  kế toán
B

Anh  vãn
A 01.004 khônsì Tài  c h í nh - kế  luún

UB N D  phưừiiíi 
Vĩnh Th anh  Vân

165 lì'ãii Kuạc l.ụa 03/7/1992 An Minh-lÝiên Gi an í! kinh
C ử  nhân Luật 

kinh te
B

Anh  vãn
A. 01.003 không T ư phúp-l lộ tịch

U B N D  phường 
Vĩnh Thanh Vân

l ù ó Bủnh Thị Muội 20/3/1990 Vinh Thuận,  Hiên Giang Rinh
C ứ  nhàn 

Luật
B

Anh văn
B 01.003 không T u  pliáp-I lộ tịch

LỈBND phưừniì  
Vĩnh Thanh Vân

167 N u m  ỉ n  Thị IviỀu My 01/8/1990 Rạch Giá,  Kiên Giang kinh TC Kế toán B B 01.004 không Tài elúnh-Kc toán
U B N D  phưừng 
Vĩnh Thanh Vân

l (iH lh'i Bích Nu ọc 24/1/1991 Châu Thàn-K.iên Giang kinh
Cao  đẳng  Tài 

chính Ngân hàng
B

Anh văn
A 01a.003 không Tài ehính-K.é toán

UB N D phường 
Vĩnh Thanh Vân

169 Lê Thị 1 k W Nhung 01/5/1990 Mông Vân,  Bạc Liêu Kinh Cử nhân Luật
B

Anh  văn
B 01.003 không T ư  phá|)-l lộ tịch

UB N D phường 
Vĩnh Thanh Vân

170 Niìuvồn Thị NirOTii’. Nưưnsi 01/8/1988 Tiền Hài-Thái  Bình kinh CN K Ì  toán Toeic  325 tì 01.003 không Tài chính-KỂ loán
UB N D  phưừng 
Vĩnh Thanh Vân

171 Tô ỈVỈC‘1! Oanh 22/02/1987 Tính Cà Mau Kinh
Tr un g cấp 

K i  toán doanh
nghiệp sx

B
Anh văn

A 01.004 Tài uhính-Kc toán
Ut ì ND pliưửniỉ 
Vĩnh Thanh Vân

172 MiÀn 1 ì LO Phoiiii 12/8/1991 Kiên Giang kinh
Cao dẳng Tin học 

ứng dụng
Toeic 250 CĐ 01a.003 không

VP Thố ng  kê-K-ế 
hoạch

Ul i ND phường 
Vĩnh Thanh Vân

\

173 Phạm i luỷnh 1 [oài Phương 04/9/  i 984 Giòníì  R i ềng-ki ên  Giaiiíí kinh Cử nhân Luật
B

Anh  văn
A 01.003 không

VIJ Thố ng  kê-Kố 
hoạch

UB ND phường 
Vĩnh Thanh  Vân

174 Niỉuyền Thị Ánh Phưọntí 31/8/1991
Thành phố Rạch Giá,  

lính Kiên Giang .
Kinh

Cao đăng 
Tin học  ứng dụng

B
Anh văn

CĐ 0l a. 003 Kh ông
VP T h ốn g kê-K-ế 

hoạch
UB ND phường 
Vĩnh Thanh Vân

X
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s ố
11

l lọ \ à clùi lói lên

Nịỉà> tliáiiỊỉ ( lăm sinh

Q u ê  q u á n Dâ n tộc

T r ì n h  độ

Dụ thi
ngạ ch

Dối t i rợug 
11 u t iên (nêu 

t ó)
('ôiiị> c h úc Do 11 vị dự'  t uyên

Ghi
chú

(miễn
'Pin
học)

Na IU N ử C h u y ê n  môn
Ngoại

n g ữ
Tin
học

175 Ttmrnư Thị Niíực Quyên 19,9; 1990 Rạch (ìiú-KiOn Giang kinh Cứ nhân Kế toún
A

Anh văn
B 01.004 khònu, 'l ùi oh í nh- kè  loán

1ÍBND phiíờiiíi 
Vĩnh  Thanh Vãn

176 1rãc 1 Uiànu So 11 24/0'  1
Xã N.im Yên,  An Biên, 

Kiên Giam;
kinh C ừ  nhân kiì toán

B
Anh vãn

B 01.00.3 khôrm 1 ài c h in h -k ê  loáii
l í BN D plurờim 
Vĩnh Tliunh Vân

177

178 

1 'N

Ní 'u \ ca  CN)uòc Sim

t ỈUK)

25.'12/19S?>
Xã Uìnli An,  Châu 
Thinh .  k i ên  Giuny.

kinh Cử nhân Luật
tì

Anh  văn

TC
Tin
hoe

0 1.003 Khôrm l ư pliáp-I lộ lịch
l IBNI) pbtíờni: 
Vĩnh '1 hi.mil Vân

X

\Y>iH; í hị Thu ov-'! 1/1992
Xù Chi Viền, ÌYùníí 

Khánh.  C lio Lỉảm’.
kinh Cử nhàn Luật

B
Anh vãn

B 01.00.1
Dân lộc liêu 

sô
T ư  pliúp-I lộ lịch

UISND phường 
Vĩnh Thanh Vân

l  lìLŨ Chi Thao 13/7/1 w  1 Cìiônt: Riềnií. k i ên  Gidim kinh ĐH.  Kế toán
B

An h văn
B ơ 1.003 Không 'l ài cliínli-Kê lo;ìn

UIỈND piiuờniỊ
Vĩnh Thanh Vân

. 1.81) DỒ Vãn T h i ậ i 06/9/1992 1 lòn Đat-Kiên Giang kinh
C Đ  Quàn lý văn 

hóa
B

Anh văn
B 0la . 00 3 khônsỉ Vãn hỏa-Xã hội

UBND phướng 
Vĩnh Thanh  Vân

INI lim' \ ' ĩ ộ l Thịnh 16/2'1990 Kiên Giang kinh C ử  nhân Ke toái)
c

Anh văn
B 01.003 khỏrm Tài chính-K.ế loán

UBND plurờntỉ 
Vĩnh Thanh Vân

1 X?- N ì.'.ii\ 3 ii Thị 1 hỏiiu 16/4/19^ 1 Dà N ang Kinh
Cao đảng 

Tin học ứng đụna
13

Anh văn
CĐ 0l a. 003 Kliôníì

VP Thom* kc-Ré 
hoạch

UIÌND phưừntỉ, 
Vĩnh Thanh Vân

\

1 83 

IS4

l .ô rhị Niiọc Thin 0 5 / 0 2 / 19‘H) Vinh Thuận.  Kiên Gianự Kinh
C ừ  nhân 

Luật  kỉnh te
B

Anh văn
B 01.003 Không ' rư  pliáp-I lộ lịch

Ut ìND phưừim 
Vĩnh Thanh Vân

Thái Thị  Thu Thủ) ! (>/09/1991 Đô Lưon«.  Níĩhệ An kinh
ĐH Tài chính 

ngân hàng
B

Anh văn
A 01.003 kháng Tài chính-Kố uián

LIBND pliườim 
Vĩnh Thunli  Vân

185 1 luỲiili Phưưnu ' loàn 1/2/1986 Rạch Ciiá-Kiôn Gianu kinh Cao đẳ na  Tin học
B

Anh vãn
CĐ 0 l a . 003 khỏnti

V1J Thỏ nu  kê-Kố 
hoạcli

UIỈND p hườna  
Vĩnh T hanh  Vân

X

1 S() Vò Vãn TÙIU>. Ơ7/V/19KiS .An Minh-Kiên GÌU11P. Kinh Cử nhân Luật
B

Anh văn B
01.003 khônii T ư  pháp-í-lộ lịch

U BN D phườim 
Vĩnh Thanh Vân
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Số
T T

1 lụ và elũr lót tên

Ngà y tliáiì" năm sinli

Quê quán Dâ n  tộc

T r ì n h  ilộ

Dụ- thi 
ng ạc h

Đối  t uọi ig  
u u tiên (nếu  

có)
Côn g  cliúc Đon vi dự  tuyên

( . l ú
ctlú

(miễn
Tin
học)

Nam Nĩr C h u y ê n  inôn
Ngoại

ngũ
Tin
học

ỉ 87 Datili Thị Út 21/8/1992 Vĩnh Thuận,Kiẽn Giana lvhmer
Cao dăng Tin học 

ứng dụng
B

Anh văn
CĐ 0la . 00 3

Dân lộc liêu 
số

VP Th ốn g  kê-Kố 
hoạch

I I BND phưìmg 
Vĩnh Thanh Vân

\

I 88 N iuin ồn Thị Vân 24/8/1982 Ciiồnn Riềna,  Kiên Giarm kinh
Cử nhân Công 
nghệ  thông tin

B
Anh vàn

CN 01.003 không
VP Thốn!.’ ké-lvế 

hoụeh
UBND phuừnu 
Vĩnh Thanh Vân

X

ì 89 Phạm Thị Xil 26/8/1985 Vĩnh Tluiận-lÝiên Giang kinh
C ử  nhân Công 
nghệ thông tin

tì
An h  văn

CN 01.003 không
VP Thố ng  kè-K.ế 

hoạch
UB ND plurừng 
Vĩnh Thanh Vàn

X

I 9(1 Trần 1 loàm; Như Ỷ 02/2/1992 Cliâu Thành-Hậu Giang kinh Cao đẳng Kế  toán
B

Anh văn
B 01u.003 không Tài chính-lvế toán

U BN D phưừng 
Vĩnh ' rhunli Vàn

\  III IMnrừng Vĩnli  T h a n h

191 l.ê Quanu tí 110 10/1/1987 An Mi ìh, Kiên Giano Kinh
K.S

XD dãn dụng và 
công nghiệp

B
A nh  văn

A 01.003 kliông
Dịu chính-,xây 

dựng- Dô ihị và 
môi trưcma

UBND pliưừng 
Vĩnh Thanh

192 Trân Văn Binh 09/1 ! / ] 940 VTnh ' ri iuận, KiC'11 Giang lÝinh Kỹ sư Xủy đựng
B

Anh  văn
tì 01.003 khùng

Địa chinh-xây 
dựní ỉ -Đô ihị và 

mòi t rưònn

U BN D phường 
Vĩnh Thanh

193 Nguyền Nííọe Hân 13/9/1988 An Biên,  Kiên Giang Kinh
Kỹ su 

Xây dựng
B

Anh văn
tì 01.003 Không

Địa chính-. \ây 
dựng- Đô thị và 

mủi t rườn tỉ

UBND phườnt ’ 
VTnh Thanh

194 Dưưng Bích l lạnh 20/3/1978 Tinh An Giang Kinlì
Kỹ sư Quán 

lý đất  đai
B

Anh vãn
lì 01.003

Con 
Liệt sĩ

Địa chính-xâv 
dựng- Đô ilìị và  

môi t rường

UIỈND pliưừng 
Vĩnh Tlranh

I4Í 1 lu\ nli Thị Kim Huvền 19/5/1992 Rạch Giá-Kiên Giạng kinh
Cử nhân Quản lý 

đất dai
B

Anh văn
B 01.003 không

Địa chính-. \ây 
dựng-Dô thị và 

môi irườns;

U BND p huủ ne  
Vĩnh T hanh

190 Dương Thị Tiêt Muội 08/3/1989 Niià Nini ,  Sóc '['răng Kinh
K-ỹ sư Quàn lý đất 

đai
B

A nh  văn
B 01.003 Không

DỊa đ ú n h- x ây  
dụ'ng-Đô thị và 

môi t rườim

U B N D  phường 
Vĩnh Thanh

197 Hu>nh Tiến Thành 09/7/1991 Phoniỉ  Dinh-Cần T hơ Kinh Kỳ sư Xây dựng
B

Anh văn
13 01.003 Kh ông

Địa chinh-. \ây 
dựng-LOô thị và 

mòi t rườnu

UBND phường 
Vĩnh Thanh

198 Diệp Thị Diềm Thúy 22/4/1984 Gù Quao,  Kiên Giang kinh
Kỹ sư Xây dựng- 

công trình
B

An h văn
A 01.003

Công lác 
trên 3 năm

Địa chínli-.\ày 
dựng- Đô thị và 

mòi irưừníi

Ut í N D plurừng 
Vĩnh Thunh
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s ỏ
11

l iọ  \ u cluì' iól (êíi

Nịỉìiy lliiíiiịi Iiiìii) sinh

Q uê (ịuán D â n  tộc

Trình (lộ

Dự' thi 
ngạch

l)ỏi tuọng  
tru tiên (n íu  

có)
Côiiịỉ chúc 1)011 vị tlụ tuyên

C h i
chú

(luiễa
Tin
ÌUR-)

Nam Ẽ\'ĩr Chuyên môn
Ngoại

ngũ
rin
iiọc

l \

i)ù Anh 1'uầil 27/4/198^
Thái i lọc. Thái Thụy, 

Thái Bình
kinh

K-ỹ sư Xây dựrm 
dân dụnii, và cônii 

nghiệp

B
Anh văn

A 01.003 khôn li
Dịu chinlì-\à_\ 

dựnự-Dô thị vù 
mòi trưúìH;

UliND phirờiH! 
Vĩnh Thanh

ÍMniùiiịí Vĩnh Ouuii"

."Mo Mli Ihị l'lìú\ An 24 1I/I9OT Rạch Cìiứ-kiên Giun 11 kinh Cứ nhân Q TKD B A 01.003 không
VP Tlnmự kó-KỔ 

hoạch
UI-iND plurừnư 

Vĩnh Ọuuim

.101

202

1 rơonỊẠ Vù (Ai IM 4 l l«í>
Xù 1 lìm Tlniận. An 

Minh-Kiẽn Giang
kinh

T h . s  Quan lý dát 
dai

cấp B 1 
khu nu 

clũiu Ầu
B 0 1 .003 Kliôiií.;

Dịa điinh-.xâv 
(.limg-Du íliị \ à 

mời Irườiìí’

11IĨND phưìmu 
Vĩnh Quami

I rim 1 hị 1 hú\ Oicm 13/ KVI 987 Cìò Quao-l -uỉn Gianii Kinh
Cử nhân Công 
nghệ  thông tin

B CN 01.003 không
Vl> Th ong  kẽ-Kc 

hoạch
l MìND plurờni', 

Vĩnh Ọuani!
X

1 0 Ì

'2(M

Tr.ìn ] liị Tu)  ÔI Diềm 17/7/19X5
i luyện Gò Ọuao,  
t inh Kiên Giuníi

Kinh Cừ nhãn QTK.D
B

Anh văn
B 01.003 Không

VI’ Tlutn;4 kê -kc  
hoạch

UliNL) phưừnụ 
Vĩnh Quang

NuẠv i l  Còiìii Hầu ()(>/) l / )9xy 1 IÒ)1 Dấi-Kiên Gianíì kinh
Kỹ sư Khoa học 

Dát
Lì

Anh vãn
A 01.003 k hô n ”

Dịa ehinh-xâv 
dựne- Dô ihị vi) 

môi trtròn“

UIỈND piiu-ònu 
Vĩnh Ọininu

105 i);mh IhỊ Klicn 06/7/1W 0 C hâu Thành.  Kiên Giiinụ Khmer
ĐH.  K-hou học 

máy tín
c

Anh vãn
ĐH 01.003 không Văn hóa-Xà hội

UBNU plurờim 
Vĩnh Ọuiiniĩ

X

2ik) Ni.: 11} CII TI lị I lọa Mi 17/7/1984 Càu Mau kinh
C ừ  nhũn CỎ1U! 
nuhệ Ihôna tin

B
Anh vãn

CN 01.003 khúim Văn hóu-Xiì hội
Ul iND pÌHánn;

Vĩnh Quang
X

207 1 'rìu 1 hị Muồi 6/1 1/1905
Châu Thành.  Kiên Ciiantì

Hoa C ứ  nhân Q T K D
B

A n h vãn
tì 01.003 khôiiii

VP Thốnii  kó-Kế 
hoạch

ULiND plurờny. 
Vinh Q uuih;

.’ i)ỉí 1 rần 1 liị liich N lỉọl' 12/1/1984 l\Ịit:h Giá-K-iên Giung kinh Cử nhân Q T K D
B

A n h vãn
B 01.003 không

VI1 Tliốim kê-Kc 
hoạch

U B ND phườnt! 
Vĩnh Quang

1AM

210

Xi-inõii Vũn Phú 05,7-197' ) 1 K n Dải-Kiên Gianii kinh
Kỳ sư xã)1 dựng 

(Trác dịa)
13

Anh vãn
A 01.003 khò nu

Dịa ehinh-xâv 
liựrui-Dô thị và 

môi trưừni!

UL-iND phường 
Vĩnh Quaim

.V.UINCH Vinh Uu;tllL’. 25. 10 1 ỉ Tân 1 l iệp-Kiên Gi an” kinh Cử nhân QTK.D
B

Anh vãn
B 0 1.003 khônu

VP Thốnu  k ê - kế  
hoạch

UIỈND 1’li ườn li 
Vĩnh Qtiítiiì!

Page 17



i
ị'"'" Ngiiy t li i íng Iiiĩm sinh T r ì n h  độ

D ự  thi  
ngạ ch

Đối  t i rong

<,hi
cllú

Sô
l ì '

1 lụ \ à cliũ' lól tèa

Na m Nữ

Q u ê  ( | 11ÚI1 Dà n tộc

C h u y ê n  luôn
Ngoạ i

n g ừ
Tin
học

UII t iên (nếu 
có)

C ô n g  c h úc Don  vị dụ'  tuyến (miễn
T i a
học)

21 I Niìuyền Thị Quyền 24/12/1988
Xã Thạnh Lộc, Châu 
Thành,  Kiền Giang

Kinh Cứ nhân Q T K D
B

Anh vãn
A 01.003 không

VT Thố ng  kê~Kc 
hoạch

UB N D p h ư ừ n H  ■ 
Vĩnh ỌuLina

1 11 Ntìuyồn Thành ' lai 19/5/1989 Châu Thành-Kiên Giang kinh C ừ  nhân QTK.D
B

Anh  văn
A 01.003 không

VP Thốniì  k ê - kc  
hoạch

U1ỈND Phường 
Vinh Qu an ạ

213 Trần Diềm Thúy 24/12/1987 Gi ong Riềng-Kièn Giang kinh
Cử nhân Công 
nghệ thông tin

B
Anh  vãn

CN 01.003 không
V1-’ Thóntỉ  kc-Kố 

hoạch
UBND phường 

Vĩnh Quunn
X

214 Vò Thu Tran li 1 1/1 1/1984 Vĩnh Thuận-Kiên Giang kinh
Kỷ sư C ông  nghệ 

thông tin
B

An h vãn
Kỹ sư 
tin hạc

01.003 khôntì Văn hóa-Xã hội
U B N D  phườntt  

Vĩnh Quang
X

\ P l uù ni g  Vĩnh Hiệp

215 Dưon; ’. Hai Âu 30/8/1992
l‘hi T hô ns ,  TP Rạch 

Giá,  ICiên Gi ana
kinh

C ử  nhân Luật 
kinh lế

B
An h vãn

B 01.003 khôn li Tư pliáp-1 lộ tịch
U BN D plurừnii 

Vĩnh Hiệp

216 Ntụiyền Thị Mân 10/10/1988 Tliới t í ình-Cà Mau kinh Cao dáng Kế toán
B

Anh vãn

KS 
Ti 1
học

01.003 khôn 2, Tài  cli ính-Kố toán
UBND phưừnii  

VTnti 1 ỉiộp
\

217 Lâm Ngọc 1 lạnh 24/12/1987 Giồniì  Ri ỉng-Kiẽn Gi ane kinh Cử nhân Luật
B

A n h  văn
A 01.003 Không T ư  phủp-Hộ tịch

ULÌND plurừng 
Vĩnh 1 liệp

218 Dcmh Oanh 10/7/1989 Rạch Giá,  Kiên Giang Khmer
C ừ  nhàn 
Ke  toán

B
Anh văn

B 01.003 khôníi Tài d i í n h - k ố  toán
Ul i ND phường  

Vĩnh 1 liệp

219 I)U'0'IU' 1 iũ Li Phen 27/6/19X8 Gò Quao-Kiên Giantỉ kinh
Cử nhân Kinh tc 

(C. ì i í ành Kinh tế - 
Luật

B
Anh  văn

Lì Oi .003 kliôiiíỉ T ư  pháp-1 lộ lịch
UBND pliưừrm 

Vĩnh 1 liộp

220 Đào Huỳnh Plụmti 10/4/1989 Rạch Gíú, Kiên ũ i m m Kinh
- Cử  nlràn Ke 

toán
B

An h văn
Kỹ sư 
tin học

01.003 Kh ông Tài chính-Ke toán
UBND phường 

Vĩnh 1 li ộp
X

221 Ní íuvỉn 1 ỉ ỪLI Phưức 19/9/1988
u  Minh Thượng,  Kiên 

Giang
kinh Cử nhàn Luật

B
An h văn

A 01.003
Còng lác 

trên 3 năm
T ư  pháp-HỘ tịch

ULìND phườnii  
Vĩnh [ liộp

22~> 1 ỉu\ nh Trúc Plurưng 01/02/1982
1 luyện An Biên, 
lính Kiên Giang ■

Kinh
Cử nhân 
Ke toán

B
Anh văn

3 01.003 Khô nu l ài ehíuh-K.ê toán
UBND phi íờng 

VTnli 1 liộp
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Ngày tliáiiị' Iiăin sinh T r ì n h  độ

D ự  thi  
ngạch

Đổi tuon g
Glii
chú

So 
i 1

l lụ  và illtl lỏl tên

Nam N ũ

Quê quán Dân tộc

C huyên  I11Ô II
Ngoại

ngũ
Tin
học

U'1I tiên (nếu  
có)

C ô n g  chức 1ÍOÌ1 vị (lự tuyến (liliễll
r in

học)

223 '1IUI1 Thị Bích pliưọilg 22/6/1987
1 luyện VTnli Thuận, 

linh Kiên Ciiana
Kinh

C ứ  nhân 
Ké toán

B
Anh văn

A 01.003 Khò nu Tùi chinh-ke loán
UBN D pliưừng 

Vinh 1 iiệp

224 N'.’,u}ồn Thị Ái Thư 07/1 1/1988
Xà 1 lòa Thuận,  Giồng 

Riềng,  Kiên Gianíi
kinh Cử nhân Kế loán

B
An h văn

B 01.003 khôim l u i  ehính-Ke tuáii
UÍ5ND pliườiuĩ 

Vĩnh 1 liộp

225 Ns.;uyồn Thị Như ý 0 2 / 7 / I99U Ciò Quuo-Kicn Giany kinh
C ừ  nhân Kinh lê 

(C.ni iành Kinh lế - 
Luật

B
Anh vùn

B 01.003 không 'l ư pháp-l  lộ tịch
U BN D p h u ừ n i :  , 

Vĩnh liỉỌp ' 
đ \ \

\ l 1’lunVng Vĩnli  T h ô n g

220 Vù ViỌi Anh 28/9, 19X4 Gò Qua o- ki ên  Giang Kinh
Tr ung  cấp Hành 

chúih-Văn thư
Lỉ

Anh văn
A 01.004 khôim

VI’ Thốnu, kc-Kố 
hoạch

LJ['iND plnrìmiỊ 
V'ĩnh Thôim ■' . /

.127 iv.aiycn Thị Nuọc c á m 0() '4/ l9íW
Thị n ấn  Phụnu Hiệp,  

huyỌn Phụnn Hiệp, linh 
Hậ'.i Giíina

Kinh
Tr un g cấp Hành 

cli ính-Văn thư
B

Anh Năn
B 01.004

Đaim còn;; lúc 
uú phươiiii, 
Vĩnh Thòng

VP Th ốn g  kê-KỔ 
hoạch

Ul ì ND pliưòTu’ y  
Vĩnh Thõnụ

/

228 Cao Hồini l í  111 22/4/1984
Xã Vĩnh Tuy-Gồ Qnuo- 

Kiên ũiaii íi
kinh

Tr un g cáp Hành 
chính

B
Anh văn

A 01.004 Khôn ti
VP Thôim kè-Kô 

hoach
U BN D phưừntỉ  

Vĩnh Thôn Lĩ

229 Nmivềii  1 lai Tri 29/3/1986
Phường Vĩnh Thanh 
Vân,  thành phố Rạch 
Giá.  t inh Kiên Gianii

Kinh
Tr un g câp 

Hành chính-Văn 
thư

B
Anh vãn

B 01.004
c ỏ n i i  lác 
trên 3 năm

VP Th ống  kí -Kố 
hoạch

1 !BND plurờni’ 
Vĩnh '1 hỏiií!

230 Thái NìiỌC Tủ 16/7/1985
Xã  Đônu Yên-An Biên- 

Ki£‘n Giang
kinh C ử  nhân Luật

B
Anh văn

A 01.003
con Thươni ì  

binh
T ư  phúp-l lộ tịch

U BN D phirừnu 
Vĩnh Tliônti

X 11 \ ; ì  lJlú T h ô n g

231 I ran Thị I lầnu 15/5/1088
\ ã  Kim ỉ -ộc, Cao Lộc, 

1 lù Tính
kinh

C ứ  nliân Tài 
chinh Ngàn  hàng

B
Anh văn

13 01.003 Khô na ' lai  c h i nh -ke  toán
U B N D x ã  Phi 

Thỏnụ

1 232 Trươiu-. Thị  1 'hanh Thuần 27/3/1982
Thành phố Rạch Giá,  

lính Kiên Giang
Kinh

C ứ  nhân 
Kế toán

B
Anh vãn

B Oi .003 Khôn li lùi c h í nh- kế  loán
U B N D x ù P l ì i

' r h ỏ 11 ti

NGƯỜI LẬP BIỂU

V - / V 1- ' '  /

/
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